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quality of hybrid longan variety LĐ11
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Abstract 
Longan variety LĐ11 is a hybrid between two species Dimocarpus longan and Euphoria longana. Experiments on 
the e�ect of pruning small and twin fruits in combination with spraying GA3 and root fertilization in Tien Giang 
province showed that: fruit pruning to keep 25 fruits/in�orescence for getting large, even fruits with fruit diameter 
reaching 25.5 mm, weight of 13.9 g/fruit. Spraying GA3 with a concentration of 40 ppm combined with intensive 
fertilizer application of 630 g N - 315 g P2O5 - 630 g K2O (g/plant/crop) + 20 kg of organic fertilizer had the best 
results, the yield reached 27.70 - 28.04 kg/tree; fruit pulp thickness of 6.58 mm; brix degree of 21.50 - 22.40%, 
percentage of fruit pulp 72.42 - 72.74%; the total number of �owers/cluster reached 861.14 �owers; the number of 
female and hermaphrodite �owers reached 456.32; the number of pods/bunch a�er fruit setting was 66.35 - 83.74; 
the total number of harvested fruits/bunch was 27.15 - 27.36; the fruit weight was 12.30 - 12.33 g/fruit.
Keywords: Longan variety LĐ11, GA3-containing preparations, fruit prunning
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ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT 
LÊN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỒI IN VITRO CÂY BÍ KỲ NAM

(Hydnophytum formicarum Jack) Ở PHÚ QUỐC  
Nguyễn �ị �u Hậu1*, Đinh Văn Khiêm2, Nguyễn Nhựt Linh1

TÓM TẮT
Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum Jack) là loài thực vật nằm trong danh mục bảo tồn gen thuộc nhóm 

nguy cấp (EN). Hạt Bí kỳ nam trong tự nhiên có tỷ lệ nảy mầm thấp, cây giống chỉ được tìm thấy do sự nảy mầm 
từ hạt khi cây mẹ ra hoa, tạo quả và phát tán trong rừng. Nghiên cứu quá trình hình thành chồi in vitro nhằm 
cung cấp nguyên liệu cho quá trình nhân giống cây Bí kỳ nam bằng phương pháp nuôi cấy mô. Kết quả nghiên 
cứu cho thấy, sử dụng calcium hypochlorite 10% để khử trùng mẫu trong thời gian 10 phút có tỷ lệ mẫu vô 
trùng là 96,67% và tỷ lệ mẫu vô trùng có khả năng tái sinh là 93,33%. Môi trường ½ MS bổ sung 30 g/L sucrose, 
7,5 g/L agar và 0,5 mg/L thidiazuron (TDZ), sau 6 tuần nuôi cấy, cho tỷ lệ tạo mô sẹo 100%, mô sẹo xốp, có màu 
xanh cốm. Chồi in vitro Bí kỳ nam được tái sinh trên môi trường ½ MS có bổ sung 2,5 mg/L BA và 0,3 mg/mL 
NAA cho tỷ lệ đạt 46,67% mô sẹo tạo chồi, số chồi/mẫu là 12, chiều cao chồi đạt trung bình 2,27 cm, chồi mang 
từ 2 - 6 lá, lá mở rộng, màu xanh đậm thích hợp để tái sinh cây hoàn chỉnh. 

Từ khóa: Bí kỳ nam, chất kích thích sinh trưởng, chồi, in vitro 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Vườn Quốc gia Phú Quốc thuộc huyện đảo Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang có hệ thực vật và động vật 
phong phú và đa dạng được công nhận là một trong 
những trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. 
Vườn Quốc gia Phú Quốc có nhiều loài có giá trị, 
quý hiếm về nguồn gen, trong đó có 11 loài  trong 
danh mục cần được bảo tồn. �eo Sách Đỏ Việt 
Nam (2007), Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum) 
là một trong số 3 loài thực vật thuộc Vườn Quốc gia 
Phú Quốc đang có nguy cơ tuyệt chủng và xếp ở thứ 
hạng nguy cấp (EN) (Hoàng Văn Sâm và cs., 2017; 
Đặng Ngọc �anh et al., 2007).

Cây Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum 
Jack.) thuộc họ cà phê (Rubiaceae), bộ long đởm 
(Gentianales), là loài vừa sống phụ sinh với thân 
cây chủ (cây gỗ lớn) vừa sống cộng sinh với kiến 
(Đặng Ngọc �anh và cs., 2007). �ân phình to 
thành củ, mặt ngoài sần sùi, màu nâu xám, bên 
trong có những lỗ hổng chằng chịt là nơi sống của 
kiến, đây là hình thức sống cộng sinh giữa thực vật 
và côn trùng (rất hiếm gặp trong tự nhiên). 

Bí kỳ nam chứa nhiều chất có hoạt tính sinh 
học quý như: �avonoid, phenolic, aldehyde, 
ketone, terpenoid, tannin, amino axit (Trac et al., 
2019),… có tác dụng tốt đối với hệ tim mạch, 
kháng viêm, giúp giảm sự phát ban ở da (Lê Bích 
Tuyền cs., 2020), có hoạt tính gây độc tế bào ung 
thư (Abdullah et al., 2010), kháng oxy hóa, kháng 
khuẩn đồng thời có tác dụng tốt trong điều trị bệnh 
tiểu đường (Rachpirom et al., 2021). 

�eo y học cổ truyền, Bí kỳ nam được sử dụng để 
chữa viêm gan, vàng da, đau nhức gân xương, bong 
gân, thấp khớp, đau bụng, tiêu chảy,… bằng cách sắc 
hoặc nấu cao uống. Một số nghiên cứu bước đầu cho 
thấy loài cây này có các thành phần polyphenol, có 
tác dụng chống oxy hóa in vitro, kháng khuẩn, ức 
chế α-glucosidase, ức chế sự tăng trưởng của tế bào 
u xơ HT1080, tế bào ung thư cổ tử cung Hela và bảo 
vệ tế bào thần kinh (Trac et al., 2019).

Do cây Bí kỳ nam chứa nhiều chất có hoạt tính 
sinh học quý, đồng thời thân củ với hình dáng đặc 
biệt có thể làm cây cảnh, nên nhu cầu sử dụng về 
cây lớn và bị khai thác quá mức, khiến cây đang 
lâm vào tình trạng có nguy cơ tuyệt chủng và được 
liệt kê vào sách Đỏ Việt Nam (Đỗ Huy Bích và cs., 
2006). Trong tự nhiên, cây Bí kỳ nam thường tái 
sinh tự nhiên từ hạt, tuy nhiên loài này ít ra hoa, 

hạt rất nhỏ và sống trên cây chủ ở trên cao rất khó 
cho việc thu hái hạt. Nghiên cứu nhân giống cây 
Bí kỳ nam in vitro phục vụ cho công tác bảo tồn 
nguồn gen cũng như cung cấp cây giống cho các 
vườn dược liệu là cần thiết. Tuy nhiên, Bí kỳ nam là 
một loài cây có đặc tính bảo lưu di truyền mạnh nên 
hiện nay trên thế giới vẫn chưa có một quy trình 
nhân giống in vitro hoàn chỉnh về loài cây này. Mô 
sẹo (callus) là nguyên liệu quan trọng để tái sinh 
cây hoàn chỉnh, chất điều hòa sinh trưởng thực vật 
lại quyết định khả năng hình thành mô sẹo. Nghiên 
cứu này thực hiện khảo sát môi trường, điều kiện 
khử trùng, chất kích thích sinh trưởng ảnh hưởng 
đến quá trình hình thành mô sẹo Bí kỳ nam nhằm 
cung cấp nguyên liệu cho quá trình nhân giống in 
vitro loài cây này. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Mẫu nghiên cứu: Cặp lá non thứ 2 - 3 cây Bí kỳ 

nam (Hydnophytum formicarum Jack.) thu hái tại 
Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mẫu 
được Bộ môn Khoa học cây trồng, trường Đại học 
Kiên Giang định danh dựa vào đặc điểm hình thái 
theo Phạm Hoàng Hộ (1999). 

Hóa chất: Calcium hypochlorite, �idiazuron 
(TDZ) và Naphthalene acetic acid (NAA), 
Benzylaminopurine (BA) môi trường nuôi cấy 
là môi trường MS (Murashige and Skoog, 1962), 
đường sucrose và agar (Việt Nam). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp khử trùng mẫu
Phương pháp thu mẫu thực hiện theo Lê Hồng 

Giang và Nguyễn Bảo Toàn (2010), có hiệu chỉnh. 
�í nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên 

với 3 lần lặp lại, mỗi nghiệm thức là 1 mốc thời 
gian. �u lá non (cặp lá thứ 2 - 3) của cây Bí kỳ 
nam Phú Quốc (Hình 1) thu tại vị trí GPS (Vĩ độ: 
44º32'58"E; Kinh độ: 114º26'61"N). Cắt lấy cành Bí 
kỳ nam, cắt lá ra khỏi cành, loại bỏ lá xấu, sâu bệnh 
và hư hại. Mẫu lá Bí kỳ nam được đặt vào hộp nhựa 
có lót bông ẩm và đặt vào thùng xốp chứa đá khô 
đảm bảo nhiệt độ trong thùng xốp đạt 15 ± 3ºC, 
mẫu được vận chuyển từ Vườn Quốc gia Phú Quốc 
về Trường Đại học Kiên Giang trong vòng 12h (sau 
khi thu hái) để tiến hành khử trùng mẫu. 
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Mẫu được làm sạch sơ bộ bên ngoài bằng nước 
máy, sau đó ngâm mẫu bằng nước rửa chén pha với 
nước máy tỷ lệ 1 : 3 trong thời gian 15 phút, rửa lại 
bằng nước sạch rồi tiến hành vô trùng trong tủ cấy. 
Mẫu cấy được khử trùng bằng dung dịch calcium 
hypochlorite (Merck) nồng độ 10% với các mức 
thời gian: 0; 4; 6; 8; 10 phút, tiếp tục rửa lại bằng 

nước cất vô trùng 3 lần. Cắt lá thành từng mảng 
có kích thước 1 × 1 cm, cấy mỗi mẫu vào một chai 
thủy tinh 100 mL chứa 40 mL môi trường, lặp lại  
3 lần, mỗi lần cấy 30 mẫu (30 chai). Tiếp đó cấy 
trên môi trường ½ MS có bổ sung 30 g/L sucrose, 
7,5 g/L agar, pH 5,8 ± 0,02. Sau 21 ngày nuôi cấy 
các mẫu được lấy số liệu để tính và xử lý thống kê.

Hình 1. Mẫu lá cây Bí kỳ nam thu ở Vườn Quốc gia Phú Quốc

Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ mẫu vô trùng (%); tỷ lệ 
mẫu vô trùng và có khả năng tạo mô sẹo (%). 

2.2.2. Phương pháp khảo sát khả năng hình thành 
mô sẹo Bí kỳ nam

Phương pháp thu mẫu thực hiện theo Lê Hồng 
Giang và Nguyễn Bảo Toàn (2010) và Sari et al. 
(2016) có hiệu chỉnh. 

Vật liệu: Sử dụng lá (0,5 × 0,5 cm) mẫu vô trùng 
in vitro. �í nghiệm bao gồm 10 nghiệm thức được 
bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên. Mỗi nghiệm 
thức bao gồm 10 bình và được lặp lại 3 lần, mỗi 
bình gồm 3 mẫu lá vô trùng (0,5 × 0,5 cm). �ời 
gian thí nghiệm là 6 tuần.

Mẫu cấy Bí kỳ nam vô trùng, cắt lá có kích thước 
5 × 5 mm, cấy vào môi trường khoáng ½ MS có bổ 
sung 30 g/L đường sucrose, 7,5 g/L agar và bổ sung 
α-Napthaleneacetic acid (NAA) và �idiazuron 
(TDZ) nồng độ thay đổi từ 0; 0,1; 0,3; 0,5; 1 mg/L, 
pH 5,8 ± 0,02. �eo dõi và đánh giá khả năng hình 
thành mô sẹo sau 6 tuần nuôi cấy. 

Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ mẫu cấy hình thành mô 
sẹo (%) = (Tổng số mô sẹo hình thành/tổng số mẫu 
cấy) × 100.

2.2.3. Phương pháp tạo chồi Bí kỳ nam
Phương pháp tạo chồi in vitro thực hiện theo Lê 

Hồng Giang và Nguyễn Bảo Toàn (2010) và Sari et 
al. (2016) có hiệu chỉnh. 

Vật liệu: Mô sẹo Bí kỳ nam có màu vàng chanh 
không quá xốp hoặc quá đặc, kích thước 0,5 × 0,5 cm 
(kết quả từ thí nghiệm 2). 

�í nghiệm bao gồm 11 nghiệm thức và 1 
nghiệm thức đối chứng được bố trí theo kiểu hoàn 
toàn ngẫu nhiên. Mỗi nghiệm thức bao gồm 10 
bình, mỗi bình gồm 3 mẫu và được lặp lại 3 lần. 
Môi trường nuôi cấy là môi trường khoáng ½ MS 
có bổ sung 30 g/L đường sucrose, 7,5 g/L agar và bổ 
sung Benzylaminopurine (BA) nồng độ thay đổi từ 
0; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 mg/L kết 
hợp với Napthaleneacetic acid nồng độ thấp (0,1 và 
0,3 mg/L) , pH 5,8 ± 0,02. �eo dõi và đánh giá khả 
năng tạo chồi sau 6 tuần nuôi cấy. 

Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ hình thành chồi (%) = (Tổng 
số mô sẹo tạo chồi/tổng số mô sẹo đem cấy) × 100.

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Kết quả thực nghiệm được nhập liệu bằng 

Microso� Excel và phân tích bằng phần mềm 
Minitab 16 để phân tích phương sai, hệ số biến 
động (CV) và so sánh trung bình các nghiệm thức 
bằng kiểm định phép thử Tukey. 

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
�ời gian nghiên cứu từ 13/9/2020 đến 

15/12/2021. 
Địa điểm nghiên cứu: Phòng nuôi cấy mô, 

Trường Đại học Kiên Giang và phòng Công nghệ 
thực vật, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên. 
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III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Kết quả khử trùng mẫu lá Bí kỳ nam

Sau 21 ngày nuôi cấy, tỷ lệ mẫu vô trùng (%), tỷ 
lệ mẫu vô trùng và có khả năng tái sinh (%) được 
thể hiện qua bảng 1 và hình 2. 

Bảng 1. Kết quả khử trùng mẫu từ mô lá non cây Bí kỳ nam ở các mốc thời gian khác nhau 
khi sử dụng calcium hypochlorite

Nghiệm thức �ời gian (phút) Tỷ lệ mẫu vô trùng (%) Tỷ lệ mẫu có khả năng tái sinh (%)
A1 0 0 ± 0,00c 0 ± 0,00c

A2 4 10 ± 0,00c 6,67 ± 5,77
A3 6 13,33 ± 5,77c 10,00 ± 0,00
A4 8 80,00 ± 10,00b 73,33 ± 11,55
A5 10 96,67 ± 5,77a 93,33 ± 5,77

CV (%) 5,77 6,32
Ghi chú: Tỷ lệ mẫu vô trùng và tỷ lệ mẫu vô trùng có khả năng tái sinh được xử lý thống kê là kết quả của 3 lần 

lặp lại. Trong một cột, theo sau bởi một chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05% qua phép thử 
Tukey. 

Qua kết quả bảng 1 cho thấy, khi sử dụng chất 
khử trùng là calcium hypochlorite ở nồng độ 10% 
với các mốc thời gian khác nhau ảnh hưởng đến 
tỷ lệ tạo mẫu vô trùng của mẫu cấy. Sử dụng mẫu 
cấy là mô lá non khử trùng ở mốc thời gian 10 
phút cho kết quả khử trùng cao nhất với tỷ lệ mẫu 
vô trùng đạt 96,67% và tỷ lệ mẫu vô trùng có khả 
năng tái sinh là 93,33%. Kết quả này cao hơn nhiều 
so với nghiên cứu trước đây của Lê Hồng Giang 

và Nguyễn Bảo Toàn (2010), khi khử trùng mẫu 
bằng dung dịch khử trùng sodium hypochloride và 
HgCl2 0,5‰ (tỷ lệ khử trùng đạt 75%). Đồng thời 
chất khử trùng là calcium hypochlorite là chất ít 
độc, ít gây đột biến gen hơn so với HgCl2, thêm 
vào đó các mẫu vô trùng ở nghiệm thức A5 cũng 
có màu sắc xanh lá cây đậm đáp ứng sử dụng làm 
nguyên liệu tái sinh mô sẹo ở thí nghiệm tiếp theo 
(Hình 2).

Hình 2. Ảnh hưởng của calcium hypochlorite 10% ở các mốc thời gian khác nhau 
đến khả năng khử trùng mẫu Bí kỳ nam

Qua kết quả bảng 1 cho thấy, cùng sử dụng chất 
khử trùng là calcium hypochlorite 10%, tỷ lệ mẫu 
vô trùng đã bắt đầu tăng lên từ 10% (ở mốc thời 
gian khử trùng là 4 phút) lên 96,67% (khi tăng thời 
gian khử trùng lên 10 phút). Ở mốc thời gian khử 
trùng 10 phút, mẫu chết với tỷ lệ là 3,33% điều này 
có thể do thời gian khử trùng mẫu đủ dài, chất khử 
trùng tác động làm chết tế bào. Vì thế, thời gian 
khử trùng 10 phút được lựa chọn để tạo mẫu Bí kỳ 
nam vô trùng cho các nghiên cứu tiếp theo.

3.2. Kết quả tạo mô sẹo Bí kỳ nam 

Sau 42 ngày nuôi cấy, kết quả tái sinh mô sẹo 
Bí kỳ nam trên môi trường ½ MS có bổ sung chất 
kích thích sinh trưởng khác nhau (NAA và TDZ) ở 
nồng độ từ 0; 0,1; 0,3; 0,5; 1 mg/L được trình bày ở 
bảng 2 và hình 3. 

Trên môi trường nuôi cấy và các nồng độ 
khác nhau, kết quả hình thành mô sẹo Bí kỳ nam 
không giống nhau. �êm vào đó, ở nghiệm thức B4
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(nghiệm thức có bổ sung 0,5 mg/L NAA) và nghiệm 
thức B8 (nghiệm thức có bổ sung 0,5 mg/L TDZ) 

tỷ lệ mẫu sạch hình thành mô sẹo cao và đều bằng 
nhau là 100%, hình 3. 

Bảng 2. Kết quả tạo mô sẹo Bí kỳ nam trên môi trường nuôi cấy bổ sung NAA/TDZ

Nghiệm thức Chất KTST Nồng độ (mg/L) Tỷ lệ mẫu hình thành mô sẹo (%) Ghi chú
ĐC - - - -
B2

NAA

0,1 60,00 ± 10,00e Mô sẹo màu vàng chanh
B3 0,3 76,67 ± 5,77cd Mô sẹo màu vàng chanh
B4 0,5 100,00 ± 0,00a Mô sẹo màu vàng chanh
B5 1 86,67 ± 5,77abc Mô sẹo màu vàng chanh
B6

TDZ

0,1 66,67 ± 5,77de Mô sẹo màu vàng chanh
B7 0,3 83,33 ± 5,77bc Tốt, màu xanh
B8 0,5 100,00 ± 0,00a Mô sẹo màu vàng chanh
B9 1 93,33 ± 5,77ab Mô sẹo màu vàng chanh

CV (%)         5,44
Ghi chú: Tỷ lệ mẫu hình thành mô sẹo được xử lý thống kê là kết quả của 3 lần lặp lại. Trong một cột, theo sau bởi 

một chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05% qua phép thử Tukey. 

Hình 3. Mô sẹo Bí kỳ nam sau 42 ngày nuôi cấy trên các môi trường khác nhau

Kết quả từ bảng 2 và hình 3 cho thấy, ở môi 
trường ĐC (không bổ sung chất kích thích sinh 
trưởng) các mẫu cấy không hình thành mô sẹo. 
Trên môi trường có bổ sung chất kích thích sinh 
trưởng NAA hoặc TDZ ở nồng độ 0,1 mg/L thì sự 
hình thành mô sẹo đạt 60 và 66,67%. Nồng độ chất 
kích thích sinh trưởng tăng lên 0,1 - 0,5 mg/L thì 
tỷ lệ hình thành mô sẹo cũng tăng và đạt 100% các 
mẫu cấy tạo mô sẹo trên môi trường nuôi cấy có 
bổ sung 0,5 mg/L chất kích thích sinh trưởng. Tuy 
nhiên, khi nồng độ NAA và TDZ tăng lên 1 mg/L 
thì tỷ lệ hình thành mô sẹo giảm xuống và có hiện 
tượng chết mẫu. 

�eo kết quả nghiên cứu của Lê Hồng Giang và 
Nguyễn Bảo Toàn (2010), môi trường MS chỉ bổ 
sung 0,5 mg/L NAA hoặc kết hợp với 2 mg/L BA 
cho kết quả hình thành mô sẹo Bí kỳ nam là 75%, 
mô sẹo có dạng mềm, rời và khi tăng nồng độ NAA 
lên 2 mg/L thì mô sẹo có hiện tượng tạo rễ. Qua kết 

quả thí nghiệm cho thấy, mô sẹo Bí kỳ nam nhạy 
với chất kích thích sinh trưởng thực vật, cụ thể 
NAA và TDZ khi sử dụng với nồng độ thấp đã cho 
kết quả hình thành mô sẹo cao (ở nồng độ NAA  
0,1 mg/L cho tỷ lệ hình thành mô sẹo là 60%). Khi 
tăng nồng độ chất kích thích sinh trưởng (NAA 
hoặc TDZ) lên 1 mg/L thì đã xuất hiện mô sẹo chết. 
Tỷ lệ hình thành mô sẹo cao nhất và chất lượng mô 
sẹo tốt nhất khi sử dụng TDZ nồng độ 0,5 mg/L. 

Chất điều hòa sinh trưởng thực vật NAA và TDZ 
đều ảnh hưởng rõ rệt lên quá trình hình thành mô 
sẹo Bí kỳ nam và có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê. Cả NAA và TDZ đều cho kết quả mẫu vô trùng 
cây Bí kỳ nam tái sinh mô sẹo. Tuy nhiên, trên môi 
trường có bổ sung NAA ngoài sự hình thành mô sẹo 
thì mẫu cấy có hình thành rễ, mô sẹo có màu vàng 
chanh, chất lượng mô sẹo đặc hơn khi sử dụng TDZ. 
Mô sẹo hình thành trên môi trường bổ sung TDZ có 
màu xanh, xốp, không tạo rễ. 
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3.2. Kết quả tạo chồi in vitro Bí kỳ nam
Tỷ lệ chất kích thích sinh trưởng ảnh hưởng 

đến quá trình phát sinh hình thái của thực vật 
trong quá trình nuôi cấy mô. Quá trình phát sinh 
chồi trong nuôi cấy mô tế bào thực vật thường 
thành công trên môi trường có bổ sung chất kích 

thích sinh trưởng của hai nhóm chất là cytokinin  
(BA)/auxin (NAA) với tỷ lệ lớn hơn 1.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường 
½ MS bổ sung BA (nồng độ từ 0 - 5 mg/L) kết hợp 
với NAA (nồng độ 0,1 và 0,3 mg/L) đến sự hình 
thành chồi từ mô sẹo Bí kỳ nam thể hiện qua bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của BA kết hợp với NAA đến khả năng tái sinh chồi từ mô sẹo Bí kỳ nam 

Nghiệm thức 
KTST

Tỷ lệ mô sẹo tạo chồi (%) Số chồi/mẫu Chiều cao chồi (cm)
BA (mg/L) NAA (mg/L)

C1 0 0 0e 0e 0c

C2 0,3 0,1 3,3e 2,67de 0,83bc

C3 0,5 0,1 16,67de 4,33de 1,37ab

C4 1 0,1 30,00bc 5,33cd 1,43ab

C5 1,5 0,1 36,67ab 7,67bc 1,50ab

C6 2 0,3 40,00ab 8bc 1,57ab

C7 2,5 0,3 46,67a 12a 2,27a 
C8 3 0,3 43,33ab 10,33ab 1,73ab

C9 3,5 0,3 30,00bc 6,33cd 1,8ab

C10 4 0,3 23,33cd 5cd 1,63ab

C11 4,5 0,3 13,33de 3,33cd 1,6ab

C12 5 0,3 6,67de 1,67d 1,07b

F ** ** **
CV (%) 7,3 5,6 3,5

Ghi chú: Tỷ lệ mô sẹo tạo chồi, số chồi/mẫu, chiều cao chồi (cm) được xử lý thống kê là kết quả của 3 lần lặp lại. 
Trong một cột, theo sau bởi một chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 0,05% qua phép thử Tukey.

Kết quả thống kê từ bảng 3 cho thấy, tỷ lệ mô 
sẹo Bí kỳ nam tạo chồi tăng lên từ 3,3% đến 46,67% 
khi nồng độ BA tăng từ 0,3 - 2,5 mg/mL và tỷ lệ 
tạo chồi bắt đầu giảm dần khi nồng độ BA tăng từ 
2,5 mg/L lên 5 mg/mL. Kết quả nghiên cứu có tỷ lệ 
mô sẹo hình thành thấp hơn kết quả nghiên cứu 
trước đây của Lê Hồng Giang và Nguyễn Bảo Toàn 
(2010), khi ghi nhận tỷ lệ hình thành chồi là 54,1%. 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã thành công khi 
tái sinh chồi khỏe mạnh đạt tiêu chuẩn để tái sinh 
rễ nhằm phát sinh cây hoàn chỉnh với số lá/chồi 
đạt 2 - 6 lá/chồi, số chồi/mẫu cấy đạt 12 chồi/mẫu, 
chiều cao chồi đạt trung bình 2,27 cm ở nghiệm 
thức bổ sung 2,5 mg/L BA kết hợp với 0,3 mg/L 
NAA bảng 3 và hình 4. 

IV. KẾT LUẬN 
Khả năng tạo mẫu vô trùng có khả năng tái sinh 

ở mẫu cấy là mô lá non cây Bí kỳ nam đạt 93,33% 

khi khử trùng mẫu bằng dung dịch calcium 
hypochlorite 10% trong thời gian 10 phút. Mô sẹo 
được hình thành tốt nhất trên môi trường ½ MS có 
bổ sung 30 g/L sucrose, 7,5 g/L agar, 0,5 mg/L TDZ 
(100% mẫu cấy hình thành mô sẹo). 

Chồi tái sinh từ mô sẹo trên môi trường ½ MS 
có bổ sung 2,5 mg/L BA và 0,3 mg/L NAA cho tỷ 
lệ đạt 46,67%, số chồi/mẫu là 12, chiều cao chồi 
đạt trung bình 2,27 cm, chồi mang 2 - 6 lá, lá mở 
rộng, màu xanh đậm thích hợp để tái sinh cây 
hoàn chỉnh. 
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E�ects of plant growth stimulators on in vitro shoot formation 
of Hydnophytum formicarum in Phu Quoc

Nguyen �i �u Hau, Đinh Van Khiem, Nguyen Nhut Linh

Abstract 
Hydnophytum formicarum Jack is a species of plant on the list of endangered genera (EN). Hydnophytum formicarum 
Jack seeds in nature have a low germination rate, seedlings are only found due to germination from seeds when 
the mother plant �owers, produces fruit and disperses in the forest. Research on the formation of in vitro shoots to 
provide raw materials for the propagation of male H. formicarum Jack by tissue culture method. �e results showed 
that using 10% calcium hypochlorite for 10 minutes resulted in a sterile sample rate of 96.67% and a reproducible 
sterile sample rate of 93.33%. ½ MS medium supplemented with 30 g/L Sucrose, 7.5 g/L agar and 0.5 �idiazuron, 
resulted in callus formation at the rate of 100% with  friable and green tissue a�er 42 days of culture. �e shoots of 
H. formicarum Jack were formed on ½ MS medium supplemented with 2.5 mg/L BA and 0.3 mg/L NAA with rate of 
46.67%; the number of shoots/sample was 12; height of shoot was 2.27 cm with 2 - 6 leaves, the leaves were enlarged 
and dark green. 
Keywords: Hydnophytum formicarum, growth stimulators, in vitro shoots
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ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ THỜI GIAN 
HUẤN LUYỆN ĐẾN QUÁ TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO KEO LAI TẠI THANH HÓA

Phạm Hữu Hùng1*, Lại �ị �anh1, Nghiêm �ị Hương1

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm xác định môi trường thích hợp cho giai đoạn nhân nhanh, tạo cây hoàn chỉnh và thời 

gian huấn luyện tốt nhất cho 3 dòng Keo lai BV10, BV16, BV32. Các thí nghiệm đã sử dụng môi trường cơ bản 
MS bổ sung các chất kích thích sinh trưởng với các nồng độ khác nhau. Kết quả đã xác định môi trường thích 
hợp nhân nhanh chồi Keo lai BV10, BV16, BV32 là MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose + 1,5 mg/L BAP đơn lẻ, 
bổ sung nồng độ TDZ hay NAA phù hợp là 0,2 mg/L. Môi trường ra rễ tốt nhất là ½ MS + 8 g/L agar + 30 g/L 
sucrose bổ sung 1,5 mg/L IBA đối với dòng Keo lai BV10 và BV32, bổ sung 1,0 mg/L IBA đối với dòng Keo lai 
BV16. Ngoài ra, có thể sử dụng môi trường ½ MS + 8 g/L agar + 30 g/L sucrose bổ sung 2 mg/L IAA cho cả 3 
dòng. Kết quả nghiên cứu cũng xác định thời gian huấn luyện phù hợp là 14 ngày, với tỷ lệ sống đạt trên 85%.

Keywords: Keo lai dòng BV10, BV16, BV32, nuôi cấy mô, nhân giống in vitro

��Khoa�Nông�Lâm�Ngư�nghiệp,�trường�Đại�học�Hồng�Đức
*Tác�giả�liên�hệ,�email:�phamhuuhung@hdu.edu.vn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Keo lai được tạo ra từ sự kết hợp giữa loài Keo 
tai tượng (Acacia Mangium) và Keo lá tràm (Acacia 
Auriculiormis). Từ những năm 2000, Lê Đình Khả 
và cs., đã tiến hành nghiên cứu về cải thiện dòng 
cây Keo lai đồng thời đưa vào khảo nghiệm một 
số dòng Keo lai có năng suất cao tại Ba Vì, được ký 
hiệu là BV, trong đó 3 dòng Keo lai BV10, BV16, 
BV32 có đặc điểm sinh trưởng nhanh, chất lượng 
tốt, thích nghi được trên nhiều điều kiện lập địa 
khác nhau đã được công nhận giống quốc gia và 
giống tiến bộ kỹ thuật. Các dòng này đã được xác 
định vừa là loài cây trồng chủ yếu vừa là cây chủ 
lực tại �anh Hóa và nhiều địa phương khác nhằm 
phát huy vai trò phòng hộ của rừng và nhanh mang 
lại giá trị kinh tế cho người dân như cung cấp gỗ, 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất 
giấy, gỗ viên nén. Hiện nay trong công tác trồng 
rừng, tỉnh �anh Hóa luôn ưu tiên và có chính 
sách khuyến khích các chủ rừng sử dụng giống 
cây có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt cây 
giống nuôi cấy mô. 

Trong nhân giống bằng phương pháp nuôi 
cấy mô, Al-Wasel (2000) đã thử nghiệm Benzyl 
Adenine (BA) và N-phenyl-N0 - (1,2,3-thiadiazol-
5-yl) urea (TDZ) kết hợp với 1-Naphthalenacetic 
acid (NAA) để xác định khả năng nhân chồi của 
giống Keo (Acacia seyal), kết quả cho thấy, NAA 
không thể kích thích sự phát sinh chồi khi sử 

dụng đơn lẻ và khi không bổ sung BA thì tạo ra 
rất ít chồi. Rout et al. (2008) thử nghiệm 20 cách 
kết hợp các chất điều tiết thực vật và phát hiện 
rằng công thức tốt nhất để kích thích sự tái sinh 
chồi và nhân chồi là BA 1,5 mg/L, indole-3-acetic 
acid (IAA) 0,05 mg/L với Adenine sulfate (AdS)  
50 mg/L. �eo Dhabhai et al. (2010), chồi Keo có 
khả năng tái sinh trực tiếp trong môi trường MS 
chỉ bổ sung Kinetin 1,0 mg/L và không có khả năng 
phân hóa trong thời gian một tháng, nhưng khi bổ 
sung NAA 0,6 mg/L, chồi keo được nhân lên ngay 
lập tức. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy các 
chất điều tiết sinh trưởng thực vật đơn lẻ không gây 
ảnh hưởng lớn tới việc hình thành chồi. Tuy nhiên, 
khi tiến hành sử dụng kết hợp, hệ số tạo chồi tăng 
lên một cách đáng kể. Nghiên cứu của Abbas et 
al. (2010) cho thấy, khi sử dụng 2,0 mg/L BAP và 
0,5 mg/L NAA, số lượng chồi và tỷ lệ tái sinh chồi 
cao nhất. �eo Đoàn �ị Mai và cs. (2009), do các 
loài cây rừng có đặc điểm di truyền khác nhau, một 
số loài có chu kỳ sống dài ngày, hệ gen phức tạp, 
phản ứng của kiểu gen với điều kiện môi trường 
khác nhau, vì thế trong nhân giống in vitro cần có 
sự điều chỉnh liều lượng, tỷ lệ các chất đa lượng 
và vi lượng trong thành phần môi trường MS cơ 
bản, được gọi là MS cải tiến. Vì vậy, ảnh hưởng 
của một số chất điều hòa sinh trưởng và thời gian 
huấn luyện đến quá trình nhân giống in vitro Keo 
lai dòng BV10, BV16 và BV32 trong điều kiện tại 
�anh Hóa được nghiên cứu nhằm xác định môi 


